4

	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Số:             


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2025


BÁO CÁO 
Về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông 

I. TỔNG QUAN NHÀ TRƯỜNG 
Tên trường: 
Địa chỉ trụ sở chính:
Email:
Điện thoại:
Ban giám hiệu:
· Hiệu trưởng:	Email:	ĐTDĐ:
· Phó Hiệu trưởng: 	Email:	ĐTDĐ:
· ….
Hội đồng trường/Hội đồng quản trị:
· Chủ tịch:	Email:	ĐTDĐ:
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
1. Quy mô đào tạo (chỉ tính ngành có tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông) (Đề xuất Phòng TS-ĐT)
1.1. Đối với môn học bắt buộc
	TT
	Tên ngành đào tạo 
trung cấp

	Môn học bắt buộc
	Tổng số học sinh
	Số lượng học sinh đăng ký học văn hóa
	
Số lớp

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	



1.2. Đối với môn học lựa chọn
	TT
	Tên ngành đào tạo 
trung cấp

	Môn học lựa chọn
	Tổng số học sinh
	Số lượng học sinh đăng ký học văn hóa
	
Số lớp

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	


2. Danh sách giáo viên dạy các môn văn hóa phổ thông (Khoa KHCB)
	TT
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	GIẢNG DẠY MÔN 
	CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	 


3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (Đề xuất phòng QT-DV)
	TT
	Tên phòng
	Trang thiết bị dạy học
	Số lượng

	1
	
	- …
- …
	

	2
	
	- …
- …
	

	…
	
	
	


4. Công tác tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá (Đề xuất phòng TS-ĐT, phòng KT-ĐBCL, khoa KHCB và phòng KH-TC)
- Thời điểm tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá định kỳ cho mỗi kỳ và thời điểm thi kết thúc môn học:
+ Thời điểm tổ chức thi kết môn học (khi sinh viên đã hoàn tất chương trình học các môn học văn hóa theo tiến độ đào tạo): Kỳ thi chính vào tháng 1, 6 hàng năm; Kỳ thi lại (thi phụ) vào tháng 2, 7 hàng năm.
+ Năm học 2023-2024, trường lên kế hoạch và tổ chức thi kết thúc môn học các môn Toán, Vật lý, Địa lý của với khóa tuyển sinh 2022 (khối lớp 22T4) vào khoảng thời gian tháng 6-7/2024. Đã tổ chức 2 đợt thi, kỳ thi chính vào tháng 6/2024, kỳ thi lại vào tháng 7/2024. Kết quả cụ thể như sau:
	Khóa
	Khoá 22T4

	Môn
	Toán
	Vật lý
	Địa lý

	Số SV đủ ĐKDT
	1286
	905
	370

	Số SV dự thi (lần 1)
	1262
	865
	368

	Số SV đạt ≥5
	826
	826
	267

	Số SV chưa đạt < 5
	436
	39
	101


+ Năm học 2024-2025, trường lên kế hoạch và tổ chức thi kết thúc môn học: các môn Ngữ Văn, Lịch sử của với khóa tuyển sinh 2022 (khối lớp 22T4); các nôn Toán, Lý, Địa lý của với khóa tuyển sinh 2023 (khối lớp 23T4) vào thời gian tháng 01-02/2025. Đã tổ chức 2 đợt thi, kỳ thi chính vào tháng 01/2025, kỳ thi lại vào tháng 3/2025. Kết quả cụ thể như sau:
	Khóa
	Khoá 22T4
	Khoá 23T4

	Môn
	Ngữ văn
	Lịch Sử
	Toán
	Vật lý
	Địa lý

	Số SV đủ ĐKDT
	1203
	1206
	1114
	812
	315

	Số SV dự thi (lần 1)
	1191
	1182
	1098
	792
	312

	Số SV đạt ≥5
	1137
	950
	964
	755
	242

	Số SV chưa đạt < 5
	66
	256
	150
	57
	73


- Kế hoạch tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá khối kiến thức văn hóa phổ thông theo các ngành nghề đào tạo của Trường. (Đề xuất phòng TS-ĐT và phòng KT-ĐBCL)
Căn cứ kế hoạch đào tạo quy định cho từng khối lớp, khi kết thúc khóa học hoặc kết thúc giai đoạn giảng dạy, đào tạo các môn học (Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, Địa lý), phòng Tuyển sinh – Đào tạo kết hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch thi, tổng kết đối với từng khối lớp để triển khai đến các đơn vị tổ chức thực hiện. Cụ thể:
+ Thực hiện theo kế hoạch số 237/KH-LTT-ĐT ngày 19/4/2024 của Hiệu trưởng về thi, tổng kết học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khóa 22T4.
+ Thực hiện theo kế hoạch số 238/KH-LTT-ĐT ngày 19/4/2024 của Hiệu trưởng về thi, tổng kết học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với khóa 23T4.
+ Thực hiện theo kế hoạch số 810/KH-LTT-ĐT ngày 21/11/2024 của Hiệu trưởng về thi, tổng kết học kỳ 1 năm học 2024-2025 đối với khóa 22T4, 23T4.
+ Thực hiện theo kế hoạch số 197/KH-LTT-ĐT ngày 26/3/2025 của Hiệu trưởng về thi, tổng kết học kỳ 2 năm học 2024-2025 đối với khóa 22T4.
- Việc tổ chức cho học sinh học lại môn học (Đề xuất phòng TS-ĐT và Khoa KHCB)
- Công tác tổ chức quản lý Hồ sơ quản lý hoạt động giảng dạy. (Đề xuất phòng TS-ĐT và Khoa KHCB)
- Công tác thu học phí. (Đề xuất phòng KH-TC)
5. Công tác tổ chức thi kết thúc môn học và cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông
- Việc thành lập Hội đồng thi:
Thực hiện theo thông tư 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022, Thông tư 04/2022/BLĐTBXH ngày 30/3/2022, đơn vị đã xây dựng Quy định tổ chức giảng dạy cho từng khóa học, gọi tắt là Quy chế đào tạo. Trên cơ sở đó đơn vị ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi để điều hành các công việc liên quan đến công tác thi kết thúc môn học đối với các môn văn hóa trong chương trình đào tạo (Hội đồng thi gồm Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo…).
+ Hội đồng thi sẽ được được thành lập và triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành. Hiện nay trường đã xây dựng quy định tổ chức thi đối với các bậc hệ đào tạo chính quy tại trường (Quyết định số 428/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 08/8/2022).
- Quy trình làm đề thi (hình thức thi), tổ chức thi, làm phách, chấm thi và việc công nhận hoàn thành các môn văn hóa cho học sinh;
Quy trình làm đề thi, tổ chức thi, làm phách, chấm thi được thực hiện theo Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022, Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 và Quy định tổ chức thi, Quy chế đào tạo đối với hệ đào tạo chính quy do trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
- Công tác quản lý việc cấp phát Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. (Đề xuất phòng TS-ĐT)


6. Nhận xét (mặt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế) (Đề xuất phòng TS-ĐT, phòng KT-ĐBCL, phòng QT-DV, khoa KHCB và phòng KH-TC)
* Mặt được
* Mặt hạn chế
*Nguyên nhân hạn chế
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG (Đề xuất phòng TS-ĐT, phòng KT-ĐBCL, phòng QT-DV, khoa KHCB và phòng KH-TC)
